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Bắt đầu vào lúc Sunday, 24 September 2023, 12:52 AM
Trạng thái Đã xong

Kết thúc lúc Sunday, 24 September 2023, 1:04 AM
Thời gian thực

hiện
12 phút 24 giây

Điểm 20,00/20,00
Điểm 10,00 trên 10,00 (100%)

Câu hỏi 1
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 2
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho ma trận . Ma trận tổng  là:

Select one:

A. 

B.

C.

D.

A =
⎛

⎝
⎜

0

0

0

−1

0

0

1

−1

0

⎞

⎠
⎟ = + 3A + + + ⋯ +∑20

n=0 3nAn I3 32A2 33A3 320A20

=∑20
n=0 3nAn

⎛

⎝
⎜

1

0

0

−3

1

0

12

−3

1

⎞

⎠
⎟

=∑20
n=0 3nAn

⎛

⎝
⎜

1

0

0

−3

1

0

3

−3

1

⎞

⎠
⎟

=∑20
n=0 3nAn

⎛

⎝
⎜

1

0

0

−3

1

0

9

−3

1

⎞

⎠
⎟

=∑20
n=0 3nAn

⎛

⎝
⎜

1

0

0

−1

1

0

3

−1

1

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: =∑20
n=0 3nAn

⎛

⎝
⎜

1

0

0

−3

1

0

12

−3

1

⎞

⎠
⎟

Điều kiện của  để  khả nghịch là:

Select one:

A.

B.

C. 

D.

m A = ( )( )( )m

1

2

m − 1

T
m + 1

3

−1

m

m − 2

−1

3

m

m ≠ −1 ∧ m ≠ −2

m ≠ 1 ∧ m ≠ −2

m ≠ −1 ∧ m ≠ 2

m ≠ 1 ∧ m ≠ 2

The correct answer is: m ≠ −1 ∧ m ≠ 2
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Câu hỏi 3
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 4
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho định thức . Giá trị của  để  là:

Select one:

A. 

B.

C.

D.

Δ =

∣

∣

∣
∣

2

1

m

1

m

−1

m

2

4

∣

∣

∣
∣ m Δ = 0

m = 0 ∨ m = ±3

m = 0

m = −3

m = ±3

The correct answer is: m = 0 ∨ m = ±3

Cho định thức . Giá trị của  để  là:

Select one:

A.

B.

C. 

D.

Δ =

∣

∣

∣
∣

m

−2

−2

1

m − 1

2

−2

1

m − 2

∣

∣

∣
∣ m Δ = 0

m = ±3 ∨ m = 2
–√

m = −3 ∨ m = ± 2
–√

m = 3 ∨ m = ± 2
–√

m = ± 2
–√

The correct answer is: m = 3 ∨ m = ± 2
–√



10:09 27/09/2023 Bài làm trắc nghiệm chương 1 và 2: Xem lại lần làm thử

https://lms.iuh.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=1213638&cmid=238317 3/10

Câu hỏi 5
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 6
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Xét hai định thức , . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Select one:

A.

B.

C. 

D.

=Δ1

∣

∣

∣
∣
∣
∣

3

2

−4

5

2

4

5

−3

4

−5

3

7

3

9

7

−2

∣

∣

∣
∣
∣
∣

=Δ2

∣

∣

∣
∣
∣
∣

3

2

−4

5

0

13

7

−13

4

−5

3

7

3

9

7

−2

∣

∣

∣
∣
∣
∣

= −2Δ1 Δ2

= −2Δ2 Δ1

= 2Δ2 Δ1

= 2Δ1 Δ2

The correct answer is: = 2Δ2 Δ1

Cho ma trận . Biết  và . Giá trị của  là:

Select one:

A. 

B.

C.

D.

A ∈ (R)Mn det A = a ≠ 0 A − =A−1 In det ( − )A2 In

det ( − ) = aA2 In

det ( − ) =A2 In
1
a

det ( − ) =A2 In
1
2

det ( − ) = 2A2 In

The correct answer is: det ( − ) = aA2 In
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Câu hỏi 7
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 8
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hạng  của ma trận  là:

Select one:

A.

B.

C.

D. 

r(A) A =

⎛

⎝

⎜⎜⎜

5

2

3

1

10

4

6

2

15

6

9

3

20

8

12

4

25

11

14

5

⎞

⎠

⎟⎟⎟

r(A) = 3

r(A) = 4

r(A) = 1

r(A) = 2

The correct answer is: r(A) = 2

Hạng  của ma trận  là:

Select one:

A.

B. 

C.

D.

r(A) A =

⎛

⎝

⎜⎜⎜

9

15

3

13

7

10

2

8

3

5

1

4

12

20

4

16

14

35

5

20

⎞

⎠

⎟⎟⎟

r(A) = 1

r(A) = 4

r(A) = 3

r(A) = 2

The correct answer is: r(A) = 4
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Câu hỏi 9
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 10
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giá trị  để hạng của ma trận  bằng 3 là:

Select one:

A.

B.

C.

D.  tùy ý 

m A =

⎛

⎝

⎜⎜⎜

4

2

1

3

m + 4

2

1

3

2m + 7

m + 4

2

m + 6

5m − 1

3m − 1

m

4m − 1

⎞

⎠

⎟⎟⎟

m ≠ 0

m ≠ 0 ∧ m ≠ 1

m ≠ 1

m

The correct answer is:  tùy ým

Giá trị  để hạng của ma trận  bằng 2 là:

Select one:

A.

B.

C.

D. 

m A =

⎛

⎝

⎜⎜⎜

1

2

2

3

2

3

2

5

3

4

2

7

4

5

11 − m

m

⎞

⎠

⎟⎟⎟

m = 3

m = 6

m = 12

m = 9

The correct answer is: m = 9



10:09 27/09/2023 Bài làm trắc nghiệm chương 1 và 2: Xem lại lần làm thử

https://lms.iuh.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=1213638&cmid=238317 6/10

Câu hỏi 11
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 12
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Ma trận nghịch đảo của ma trận  là:

Select one:

A. 

B.

C.

D.

A =
⎛

⎝
⎜

2

1

3

−1

2

−3

1

1

−2

⎞

⎠
⎟

=A−1 1
16

⎛

⎝
⎜

1

−5

9

5

7

−3

3

1

−5

⎞

⎠
⎟

=A−1 1
16

⎛

⎝
⎜

1

−5

9

5

7

−3

3

−5

1

⎞

⎠
⎟

=A−1 1
16

⎛

⎝
⎜

1

−5

9

5

7

−3

1

3

−5

⎞

⎠
⎟

=A−1 1
16

⎛

⎝
⎜

1

−5

9

5

7

−3

−5

1

3

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: =A−1 1
16

⎛

⎝
⎜

1

−5

9

5

7

−3

3

1

−5

⎞

⎠
⎟

Giá trị của định thức  là:

Select one:

A.

B. 

C.

D.

Δ =

∣

∣

∣
∣
∣
∣

−2

0

0

0

3

1

−1

3

4

3

0

−3

7

1

0

2

∣

∣

∣
∣
∣
∣

Δ = 18

Δ = −18

Δ = 9

Δ = −9

The correct answer is: Δ = −18
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Câu hỏi 13
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 14
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 15
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho hệ phương trình tuyến tính  Khẳng định nào sau đây đúng?

Select one:

A. Hệ phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi 

B. Hệ phương trình có nghiệm với mọi 

C. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất với mọi 

D. Hệ phương trình vô nghiệm với mọi 

{
2x + 2y = 1

x + my = .1
2

m ≠ 1

m

m

m

The correct answer is: Hệ phương trình có nghiệm với mọi m

Giá trị  để hệ phương trình tuyến tính  vô nghiệm là:

Select one:

A. 

B.

C.

D.

m

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

x + my + z = m

x + 2y + 2z = 1

2x + (m + 2)y + ( + 1)z = + mm2 m2

m = 2 ∨ m = ± 2
–√

m = 1 ∨ m = 3

m = −2

m = −1 ∨ m = 5

The correct answer is: m = 2 ∨ m = ± 2
–√

Cho hệ phương trình tuyến tính  Khẳng định nào sau đây đúng?

Select one:

A. Hệ phương trình duy nhất có nghiệm khi và chỉ khi 

B. Hệ phương trình có nghiệm với mọi 

C. Hệ phương trình có vô số nghiệm khi 

D. Hệ phương trình vô nghiệm với mọi 

{
(m − 1) x + y = 1

x + (m − 1) y = m − 1.

m ≠ 1

m

m = 1 ∨ m = 3

m

The correct answer is: Hệ phương trình có nghiệm với mọi m
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Câu hỏi 16
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 17
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ phương trình tuyến tính  có nghiệm khi và chỉ khi:

Select one:

A.  tùy ý

B. 

C.

D.

{mx − y = + m + 1m2

(m − 3)x + y = m

m

m ≠ 3
2

m ≠ 1 ∧ m ≠ −1

m ≠ −1

The correct answer is: m ≠ 3
2

Giải hệ phương trình tuyến tính  Kết quả là:

Select one:

A. Hệ phương trình vô nghiệm

B.

C.

D. 

⎧

⎩
⎨
⎪⎪

⎪⎪

x − y + 3z + 2t = 1
2x + 2y − z + t = −2
3x − 3y + 2z − 2t = 2
4x − 2z − 3t = −1.

x = + α, y = − α, z = − − α, t = α   (α ∈ R)5
28

5
28

3
4

5
4

1
7

8
7

x = + α, y = − α, z = − α, t = α   (α ∈ R)3
28

5
28

5
4

5
4

5
7

8
7

x = − + α, y = − − α, z = − α, t = α   (α ∈ R)5
28

5
28

3
4

5
4

1
7

8
7

The correct answer is: x = − + α, y = − − α, z = − α, t = α   (α ∈ R)5
28

5
28

3
4

5
4

1
7

8
7
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Câu hỏi 18
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Câu hỏi 19
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giải hệ phương trình tuyến tính  Kết quả là:

Select one:

A. 

B. Hệ phương trình vô nghiệm

C.

D.

⎧

⎩
⎨
⎪⎪

⎪⎪

x − 3y + 2z = −2
3x + 2y − 4z = 5
5x − 4y = 1
7x + y − 6z = 8.

x = 1 + α, y = 1 + α, z = α   (α ∈ R)8
11

10
11

x = − + α, y = − + α, z = α   (α ∈ R)1
11

8
11

15
11

10
11

x = − + α, y = − + α, z = α   (α ∈ R)15
11

8
11

16
11

10
11

The correct answer is: x = 1 + α, y = 1 + α, z = α   (α ∈ R)8
11

10
11

Giải hệ phương trình tuyến tính  Kết quả là:

Select one:

A. 

B.

C.

D. Hệ phương trình vô nghiệm

⎧

⎩
⎨
⎪⎪

⎪⎪

x − 3y + 2z = 3
3x + 2y − 4z = −7
5x − 4y = −1
7x + y − 6z = −11.

x = − + α, y = − + α, z = α   (α ∈ R)15
11

8
11

16
11

10
11

x = 1 + α, y = 1 + α, z = α   (α ∈ R)8
11

10
11

x = − + α, y = − + α, z = α   (α ∈ R)1
11

8
11

15
11

10
11

The correct answer is: x = − + α, y = − + α, z = α   (α ∈ R)15
11

8
11

16
11

10
11
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Câu hỏi 20
Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Giải hệ phương trình tuyến tính  Kết quả là:

Select one:

A.

B. Hệ phương trình vô nghiệm 

C.

D.

⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

2x + 3y + 3z = −2

x − 2y + z = 1

3x + y + 4z = 1.

x = 3, y = 0, z = −2

x = − α, y = − − α, z = α   (α ∈ R)3
7

9
7

2
7

1
7

x = −3 + 2α, y = 1 − 3α, z = α (α ∈ R)

The correct answer is: Hệ phương trình vô nghiệm


